
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 12  năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;  

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;  

Căn cứ Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thanh tra y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 3157/QĐ-BYT ngày 23/11/2022 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt Kế hoạch Thanh tra 2023; 

Căn cứ công văn số 1595/TTr-VP ngày 19/10/2022 của Thanh tra tỉnh về 

việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Thanh tra năm 2023;  

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thanh tra năm 2023. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./.  

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
 Như Điều 3; 

 Thanh tra Bộ Y tế; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố (ph/h); 

 PA 03, PC03, PC 04 Công an tỉnh (//); 

 Thanh tra tỉnh; 

 Sở GD&ĐT (ph/h); 

- Cục Quản lý thị trường (//); 

  Phó Giám đốc SYT; 

 Các P.CMNV SYT (th/hiện);; 

 PYT huyện, thị xã, tp (//); 

 Lưu: VT, Ttra. 
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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc 

 Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 2022 

  

 KẾ HOẠCH 

Thanh tra y tế năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày        /12/2022 của Sở Y tế) 

 

Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 

3157/QĐ-BYT ngày 23/11/2022 của Bộ Y tế; trên cơ sở những kết quả đạt được 

năm 2022 và những vấn đề cần tăng cường trong công tác thanh tra y tế năm 2023; 

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra y tế 

năm 2023, như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích: 

Đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực y tế nhằm 

kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, bấp cập, trong công tác quản lý Nhà 

nước về y tế, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm. Qua hoạt động 

thanh tra, kiểm tra kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành sửa đổi, bổ 

sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế góp phần nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về y tế. 

2. Yêu cầu: 

Bảo đảm tính chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng pháp 

luật trong việc tiến hành thanh tra, kiểm tra sự tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về y tế. Tiến hành 

thanh tra, kiểm tra không cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra. 

II. Nội dung 

1. Nhiệm vụ chung: 

1.1. Tiếp tục xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hệ thống thanh tra y tế, 

gồm thanh tra chuyên ngành, cán bộ kiêm nhiệm công tác kiểm tra và mạng lưới 

cán bộ thanh tra của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

1.2. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật và tập 

huấn nghiệp vụ thanh tra về các lĩnh vực: Khám chữa bệnh, dược, trang thiết bị y 

tế, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, dân số; phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

1.3. Tổ chức thanh, kiểm tra để phát hiện các sơ hở, bất cập của cơ chế quản 

lý, chính sách pháp luật, kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, ban hành mới các văn bản pháp luật trong lĩnh vực y tế; phát hiện 

các nhân tổ tích cực để phát huy, thực hiện phương châm phòng ngừa, kịp thời 
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uốn nắn các sai sót để phòng ngừa sai phạm, đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm 

các sai phạm (nếu có). Thanh, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật, do yêu cầu của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc theo chỉ đạo 

của cấp trên. 

1.4. Tiếp tục tham mưu triển khai công tác phòng, chống tham nhũng theo 

quy định của pháp luật và các hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tỉnh 

về phòng, chống tham nhũng. 

1.5. Tổ chức tiếp công dân theo quy định, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. 

1.6. Triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 

giả, hàng kém chất lượng thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Y tế theo Chỉ thị số 

17/CT- TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và theo yêu cầu của Ban 

chỉ đạo 389 Tinh. 

1.7. Thanh, kiểm tra công tác phòng, chống ma túy của ngành y tế. 

2. Hoạt động do Thanh tra sở thực hiện: 

2.1. Công tác xây dựng lực lượng: 

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra cho cán bộ được 

giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cán bộ làm công tác kiểm tra tại các 

Phòng Y tế. 

Tổ chức triển khai pháp luật, tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo cho cán bộ làm công tác thanh tra của thủ trưởng, thanh tra nhân 

dân. 

Thời gian thực hiện: Quý I năm 2023. 

2.2. Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc: 

- Nội dung thanh tra: 

+ Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (kể cả đường dây nóng). 

+ Công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ. 

+ Công tác quản lý chất thải y tế. 

+ Việc khắc phục các hạn chế, thiếu sót theo Kết luận thanh tra, Thông báo 

kiểm toán, biên bản kiểm tra của các Đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong 

năm 2022. 

- Đơn vị được kiểm tra: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế thành 

phố Vũng Tàu, Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ. 

- Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/3/2023. 

- Phối hợp thực hiện: Phòng Kế hoạch- Tài chính Sở Y tế (Bộ phận Kế 

hoạch); Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2023. 
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2.3. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 

- Đơn vị được kiểm tra: Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc, Chi cục 

ATVSTP, Chi cục Dân số KHHGĐ. 

- Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/3/2023. 

- Phối hợp thực hiện: Văn phòng Sở. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/năm 2023. 

2.4. Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành: 

2.4.1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động tiêm 

chủng và an toàn sinh học: 

- Kiểm tra định kỳ: Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật và TTYT TP. Bà Rịạ. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh 

viện Vũng Tàu. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

2.4.2. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về khám bệnh, 

chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập: 

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập: 

- Đối với các đơn vị khám chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến huyện trực thuộc: 

+ Chỉ tiêu: 10 cơ sở.  

+ Nội dung kiểm tra: Việc thực hiện Quy chế thường trực; Phòng, chống tác 

hại của thuốc lá; thực hiện Y đức; Quy tắc ứng xử. 

- Hình thức kiểm tra: Đột xuất. 

- Đối với các Trạm y tế: 

+ Chỉ tiêu: 10 cơ sở. 

+ Nội dung kiểm tra: Việc chấp hành chế độ trực, công tác khám chữa bệnh, 

công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, công tác tiêm chủng, vệ sinh cơ sở, xử lý rác thải 

y tế; phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

-  Hình thức kiểm tra: Đột xuất. 

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân: 

- Kiểm tra các Phòng khám đa khoa tư nhân: 

+ Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; 

hoạt động khám sức khỏe và tiêm chủng do đơn vị công bố tại các cơ sở y tư nhân. 

+ Kiểm tra định kỳ 06 cơ sở: PKĐK Suối Nghệ (huyện Châu Đức); Medic 

Sài Gòn (huyện Xuyên Mộc); Phòng khám Đức Ân Sài Gòn (TX. Phú Mỹ); 

PKĐK Vạn Tâm Phước Hòa (TX Phú Mỹ), Phòng khám Đông Tây (Châu Đức); 
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PKĐK Sài Gòn-Vũng Tàu. 

- Thời gian: Quý II- III/năm 2023. 

- Kiểm tra đột xuất các Phòng khám đa khoa và chuyên khoa. 

+ Chỉ tiêu: 30 cơ sở. 

+ Thời gian: Năm 2023. 

- Phối hợp thực hiện: Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC 03), Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA 03)-Công 

an Tỉnh. 

2.4.3. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh 

doanh thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế: 

a) Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh, 

quảng cáo thuốc: 

- Kiểm tra định kỳ 04 cơ sở: Công ty dược phẩm Thanh Tâm (TP. Bà Rịa); 

Công ty dược phẩm và trang thiết bị y tế Quang Phát; Chi nhánh Công ty cổ phần 

Dược Hậu Giang tại Vũng Tàu; Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm OPC-Cửa 

hàng giới thiệu và kinh doanh dược phẩm. 

- Thời gian: Quý III/năm 2023. 

- Kiểm tra đột xuất các cơ sở bán lẻ thuốc: Chỉ tiêu: 45 cơ sở. 

- Thời gian: Năm 2023. 

- Phối hợp thực hiện: Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế (Bộ phận dược), Trung tâm 

Kiểm nghiệm Dược phẩm - MP, Phòng PA 03, Phòng PC 03 - Công an Tỉnh. 

b)Kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh, quảng 

cáo mỹ phẩm: 

- Kiểm tra đột xuất: Chỉ tiêu 15 cơ sở. 

- Phối hợp thực hiện: Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế (Bộ phận dược), Trung tâm 

Kiểm nghiệm Dược phẩm- MP, Phòng PC 03- Công an Tỉnh. 

c) Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh, quảng cáo 

trang thiết bị y tế, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế: 

- Hình thức kiểm tra: Đột xuất. 

- Chỉ tiêu: 05 cơ sở. 

d) Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng hoá 

chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực y tế tại các đơn vị trực 

thuộc: 

- Đơn vị được kiểm tra: Trung tâm y tế huyện Long Điền, Trung tâm Y tế thị 

xã Phú Mỹ, Trung tâm Y tế huyện Châu Đức. 
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- Hình thức kiểm tra: Định kỳ. 

- Thời gian: Quý II/năm 2023. 

- Phối hợp thực hiện: Phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế; Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật. 

2.4.4. Kiểm tra các cơ sở điều trị Methadone: 

- Đơn vị được kiểm tra:  

Các cơ sở điều trị Methadone tại: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, TTYT 

huyện Long Điền, TTYT TP. Vũng Tàu.  

- Phối hợp thực hiện: Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Cảnh sát điều tra tội phạm về 

ma túy- Công an Tỉnh (PC 04). 

- Hình thức kiểm tra: Định kỳ. 

- Thời gian: Quý III/năm 2023. 

2.4.5. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại 

các cơ sở phẩu thuật thẩm mỹ, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ (Spa): 

- Cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ: 02 cơ sở. 

- Dịch vụ thẩm mỹ (Spa): 10 cơ sở. 

- Hình thức kiểm tra: Đột xuất. 

- Phối hợp thực hiện: Phòng PA 03 và Phòng PC 03 - Công an Tỉnh. 

2.5. Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý và sử 

dụng trang thiết bị y tế tại các đơn vị trực thuộc: 

- Đơn vị được kiểm tra: TTYT TP. Bà Rịa, TTYT huyện: Long Điền, Xuyên 

Mộc. 

- Phối hợp thực hiện: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/năm 2023. 

2.6. Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác y tế 

trường học: 

- Kiểm tra định kỳ: Trường Mầm Non Lộc An (Đất Đỏ); Trường Tiểu học 

Châu Pha (thị xã Phú Mỹ); Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu); 

Trường THPT Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc). 

- Thời gian kiểm tra: Quý I/năm 2023. 

- Phối hợp thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Khoa Sức khỏe Môi 

trường - Y tế trường học). 

2.7. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh: 

- Duy trì công tác tiếp công dân và làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo liên quan đến y tế theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về khiếu nại, tố 
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cáo, kiến nghị, phản ánh. 

- Phối kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động thanh tra y tế với các ngành chức năng 

có liên quan trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 

theo quy định của pháp luật. 

2.8. Công tác khác: 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo và phân công của lãnh đạo Sở 

Y tế và Thanh tra cấp trên. 

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành 389 và Đội kiểm tra liên ngành 178 

Tỉnh. 

- Thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo theo quy định. 

3. Hoạt động thanh tra chuyên ngành tại các Chi cục trực thuộc Sở Y tế: 

3.1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

Tổ chức đợt kiểm tra về an toàn thực phẩm trong những tháng cao điểm: Tết 

Dương lịch, tết Nguyên đán, tết Trung thu, Tháng hành động vì chất lượng an toàn 

thực phẩm năm 2023 theo kế hoạch của BCĐ liên ngành an toàn thực phẩm Tỉnh. 

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Ngành y tế quản lý, cụ thể: 

- Sản xuất nước đá thực phẩm:  

+ Thanh tra định kỳ: 05 cơ sở. 

+ Kiểm tra đột xuất: 25 cơ sở. 

- Kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất nước uống đóng chai: 50 cơ sở. 

- Kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe: 05 cơ sở. 

- Kiểm tra đột xuất cơ sở sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ: 05 cơ sở. 

- Kiểm tra đột xuất bếp ăn tập thể, căn tin khu công nghiệp, suất ăn công 

nghiệp: 70 cơ sở. 

- Dịch vụ ăn uống (khách sạn, nhà hàng, resort): 

+ Thanh tra định kỳ: 05 cơ sở. 

+ Kiểm tra đột xuất: 70 cơ sở. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác liên quan an toàn thực phẩm theo yêu cầu của cơ 

quan quản lý. 

3.2. Chi cục Dân số & KHHGĐ: 

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định, hướng dẫn về sàng lọc trước sinh, sơ 

sinh: 

+ Đơn vị được kiểm tra: Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu, 07 Trung 

tâm y tế huyện, thị, thành phố (trừ TTYT Quân - Dân y Côn Đảo). 
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+ Hình thức kiểm tra: Định kỳ. 

+ Thời gian kiểm tra: Quý II, III/năm 2023. 

- Kiểm tra việc phát hành, kinh doanh sách, ấn phẩm có nội dung phổ biến 

phương pháp lựa chọn giới tính thai nhi: 

+  Chỉ tiêu: 04 cơ sở.  

+ Hình thức kiểm tra: Đột xuất. 

- Kiểm tra việc chẩn đoán lựa chọn giới tính thai bằng siêu âm, phương pháp 

khác: 

+ Chỉ tiêu: 4 đơn vị (Trung tâm Y tế: Tp Vũng Tàu, Tp Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ 

và huyện Long Điền). 

+ Hình thức kiểm tra: Đột xuất. 

- Phối hợp thực hiện: Thanh tra Sở Y tế. 

III. Tổ chức thực hiện: 

1. Thanh tra Sở Y tế: 

- Tổ chức triển khai Kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2023 cho các đơn 

vị, tổ chức được thanh tra, kiểm tra; thực hiện báo cáo theo quy định. 

- Căn cứ nội dung thanh tra, kiểm tra, thực hiện lồng ghép khi tổ chức kiểm 

tra tại các đơn vị trực thuộc. 

2. Phòng Y tế huyện, thị, thành phố: 

Căn cứ kế hoạch này, Phòng Y tế tham mưu UBND huyện, thị, thành phố 

xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra y tế năm 2023. Báo cáo kết quả thực hiện về 

Sở Y tế (Thanh tra Sở, Chi cục ATVSTP) theo quy định. 

3. Các đơn vị trực thuộc, Phòng chức năng Sở Y tế: 

- Căn cứ Kế hoạch này, tùy tình hình hoạt động, các cơ quan, đơn vị xây 

dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và tổ chức thực hiện. 

- Phối hợp với Thanh tra Sở để hoàn thành kế hoạch thanh tra y tế năm 2023. 

- Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (Thanh tra Sở) theo quy định./.
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